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Đặng Quang Anh 11A4 - 

TOÁN

12A8 - 

TOÁN

12A8 - 

TOÁN

11A4 - 

TOÁN

12A8 - 

TOÁN

12A8 - 

TOÁN

11A7 - 

TOÁN

11A7 - 

TOÁN

12A8 - 

TOÁN

11A7 - 

TOÁN

11A7 - 

TOÁN

11A4 - 

TOÁN

11A4 - 

TOÁN

11A4 - 

SH

Trần Thị Búp 12A2 - 

TOÁN

12A2 - 

TOÁN

12A1 - 

TOÁN

12A5 - 

TOÁN

12A1 - 

TOÁN

12A1 - 

TOÁN

12A5 - 

TOÁN

12A1 - 

TOÁN

12A5 - 

TOÁN

12A5 - 

TOÁN

12A2 - 

TOÁN

12A2 - 

TOÁN

12A5 - 

TOÁN

12A1 - 

TOÁN

12A2 - 

TOÁN

12A2 - 

SH

Đinh Công Hưng 10A2 - 

TOÁN

10A6 - 

CĐ 

Toán

10A6 - 

TOÁN

10A2 - 

TOÁN

10A6 - 

TOÁN

10A10 - 

TOÁN

10A10 - 

TOÁN

10A10 - 

TOÁN

10A6 - 

TOÁN

10A2 - 

CĐ Toán

10A2 - 

TOÁN

10A2 - 

SH

Cao Thị Mỹ Lệ 12A7 - 

TOÁN

12A6 - 

TOÁN

12A9 - 

TOÁN

12A9 - 

TOÁN

12A7 - 

TOÁN

12A7 - 

TOÁN

12A6 - 

TOÁN

12A6 - 

TOÁN

12A6 - 

TOÁN

12A9 - 

TOÁN

12A9 - 

TOÁN

12A9 - 

TOÁN

12A6 - 

TOÁN

12A7 - 

TOÁN

12A7 - 

TOÁN

12A7 - 

SH

Nguyễn Hoàng Phú 10A7 - 

TOÁN

10A7 - 

TOÁN

10A9 - 

TOÁN

10A9 - 

TOÁN

10A4 - 

TOÁN

10A4 - 

TOÁN

10A9 - 

TOÁN

10A4 - 

CĐ 

Toán

10A4 - 

TOÁN

10A7 - 

CĐ Toán

10A7 - 

TOÁN

10A7 - 

SH

Nguyễn Đức Phú

Lê Văn Phúc 11A8 - 

TOÁN

11A8 - 

TOÁN

11A8 - 

TOÁN

11A8 - 

TOÁN

11A10 - 

TOÁN

11A10 - 

TOÁN

11A10 - 

TOÁN

11A10 - 

TOÁN

Phạm Đức Phương 11A1 - 

TOÁN

11A1 - 

TOÁN

11A1 - 

TOÁN

11A1 - 

TOÁN

Nguyễn Hoài Sơn 11A3 - 

TOÁN

11A3 - 

TOÁN

10A1 - 

TOÁN

10A1 - 

TOÁN

10A1 - 

TOÁN

11A3 - 

TOÁN

11A3 - 

TOÁN

11A5 - 

TOÁN

11A5 - 

TOÁN

11A5 - 

TOÁN

10A1 - 

CĐ 

Toán

11A5 - 

TOÁN

Ngô Minh Thành 12A3 - 

TOÁN

12A3 - 

TOÁN

12A3 - 

TOÁN

12A3 - 

TOÁN

12A3 - 

TOÁN

Trần Thị Thu Thủy 12A4 - 

TOÁN

12A4 - 

TOÁN

12A4 - 

TOÁN

12A4 - 

TOÁN

12A4 - 

TOÁN

Nguyễn Tía 11A6 - 

TOÁN

11A6 - 

TOÁN

11A9 - 

TOÁN

11A2 - 

TOÁN

11A2 - 

TOÁN

11A2 - 

TOÁN

11A2 - 

TOÁN

11A9 - 

TOÁN

11A9 - 

TOÁN

11A9 - 

TOÁN

11A6 - 

TOÁN

11A6 - 

TOÁN

11A6 - 

SH

Phạm Thị Nhiên 10A3 - 

TOÁN

10A8 - 

TOÁN

10A8 - 

TOÁN

10A3 - 

TOÁN

10A5 - 

CĐ 

Toán

10A3 - 

TOÁN

10A3 - 

CĐ 

Toán

10A8 - 

TOÁN

10A5 - 

TOÁN

10A5 - 

TOÁN

10A5 - 

TOÁN

Đỗ Thị Trúc A 11A3 - 

LÝ

10A8 - 

LÝ

11A4 - 

LÝ

11A4 - 

LÝ

10A7 - 

LÝ

10A7 - 

CĐ Lý

11A3 - 

LÝ

11A3 - 

CNGH

E

10A7 - 

LÝ

11A4 - 

LÝ

10A8 - 

LÝ

11A3 - 

LÝ

11A3 - 

SH

Huỳnh Văn Anh 10A5 - 

CĐ Lý

10A5 - 

LÝ

12A1 - 

CNGH

E

12A2 - 

LÝ

12A1 - 

LÝ

10A4 - 

LÝ

10A4 - 

LÝ

12A2 - 

CNGH

E

10A5 - 

LÝ

12A1 - 

LÝ

12A1 - 

LÝ

12A2 - 

LÝ

12A2 - 

LÝ

10A4 - 

CĐ Lý

Lê Vĩnh Lạc 11A1 - 

LÝ

10A2 - 

LÝ

10A2 - 

CĐ Lý

11A5 - 

CNGH

E

11A1 - 

LÝ

11A1 - 

CNGH

E

10A3 - 

LÝ

10A3 - 

LÝ

10A3 - 

CĐ Lý

10A2 - 

LÝ

11A5 - 

LÝ

11A5 - 

LÝ

11A5 - 

LÝ

11A1 - 

LÝ

Lê Thị Bích Phượng 12A5 - 

LÝ

12A5 - 

LÝ

11A10 - 

LÝ

11A2 - 

LÝ

12A4 - 

LÝ

11A10 - 

LÝ

11A10 - 

CNGH

E

11A2 - 

LÝ

11A2 - 

CNGH

E

12A4 - 

LÝ

12A4 - 

LÝ

11A2 - 

LÝ

11A10 - 

LÝ

12A5 - 

LÝ

Lương T. Nhật Quang 10A1 - 

LÝ

10A1 - 

LÝ

12A8 - 

CNGH

E

12A9 - 

LÝ

10A6 - 

LÝ

12A8 - 

LÝ

12A8 - 

LÝ

10A6 - 

LÝ

12A8 - 

LÝ

12A9 - 

LÝ

12A9 - 

LÝ

10A1 - 

CĐ Lý

12A9 - 

CNGHE

10A1 - 

SH

Phạm Văn Thuyên 12A3 - 

LÝ

12A6 - 

CNGH

E

12A6 - 

LÝ

12A7 - 

LÝ

12A7 - 

LÝ

12A6 - 

LÝ

12A6 - 

LÝ

12A3 - 

LÝ

12A3 - 

LÝ

12A7 - 

LÝ

12A7 - 

CNGH

E

12A3 - 

CNGH

E

Bùi Tấn Trinh

Nguyễn Văn Tùng 11A6 - 

LÝ

11A6 - 

LÝ

11A9 - 

CNGH

E

11A7 - 

CNGH

E

11A9 - 

LÝ

11A9 - 

LÝ

11A6 - 

LÝ

11A7 - 

LÝ

11A7 - 

LÝ

11A8 - 

LÝ

11A8 - 

CNGH

E

11A8 - 

LÝ

11A8 - 

LÝ

11A7 - 

LÝ

11A9 - 

LÝ

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN SÁNG(áp dụng từ tuần 06, năm học 2022-2023)
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Ngô Khắc Vũ
11A6 - 

CNGH

E

11A4 - 

CNGH

E

12A4 - 

CNGH

E

12A5 - 

CNGH

E

Huỳnh Thị Kim Chi 12A1 - 

HOÁ

12A1 - 

HOÁ

11A5 - 

HOÁ

11A5 - 

HOÁ

11A4 - 

HOÁ

11A4 - 

HOÁ

11A5 - 

HOÁ

12A9 - 

HOÁ

12A9 - 

HOÁ

11A4 - 

HOÁ

12A9 - 

HOÁ

12A1 - 

HOÁ

12A1 - 

SH

Lê Thị Thanh Danh

Trần Thị Kim Ly 11A9 - 

HOÁ

11A9 - 

HOÁ

11A10 - 

HOÁ

11A10 - 

HOÁ

10A3 - 

HOÁ

10A9 - 

HOÁ

10A3 - 

CĐ Hoá

10A3 - 

HOÁ

11A10 - 

HOÁ

11A9 - 

HOÁ

10A9 - 

HOÁ

11A9 - 

SH

Trần Vũ Phương Thuỳ 11A7 - 

HOÁ

11A7 - 

HOÁ

12A3 - 

HOÁ

12A2 - 

HOÁ

12A2 - 

HOÁ

12A2 - 

HOÁ

12A3 - 

HOÁ

11A6 - 

HOÁ

11A6 - 

HOÁ

11A6 - 

HOÁ

11A7 - 

HOÁ

12A3 - 

HOÁ

11A7 - 

SH

Phạm Thị Thuỷ 10A5 - 

HOÁ

11A3 - 

HOÁ

10A4 - 

HOÁ

11A8 - 

HOÁ

11A8 - 

HOÁ

10A4 - 

CĐ Hoá

10A4 - 

HOÁ

11A3 - 

HOÁ

10A5 - 

HOÁ

11A3 - 

HOÁ

11A8 - 

HOÁ

10A5 - 

CĐ Hoá

10A5 - 

SH

Ng Thị Phương Thảo 12A5 - 

HOÁ

12A5 - 

HOÁ

10A7 - 

CĐ Hoá

10A7 - 

HOÁ

12A6 - 

HOÁ

12A6 - 

HOÁ

10A7 - 

HOÁ

12A8 - 

HOÁ

12A8 - 

HOÁ

12A8 - 

HOÁ

12A5 - 

HOÁ

12A6 - 

HOÁ

12A5 - 

SH

Ng Thị Quỳnh Thủy 12A4 - 

HOÁ

12A4 - 

HOÁ

10A10 - 

HOÁ

10A10 - 

HOÁ

12A7 - 

HOÁ

12A7 - 

HOÁ

10A6 - 

HOÁ

10A6 - 

HOÁ

12A7 - 

HOÁ

10A6 - 

CĐ Hoá

12A4 - 

HOÁ

12A4 - 

SH

Huỳnh Văn Tân 11A1 - 

HOÁ

11A1 - 

HOÁ

11A2 - 

HOÁ

10A1 - 

HOÁ

10A1 - 

HOÁ

10A2 - 

CĐ 

Hoá

10A2 - 

HOÁ

10A2 - 

HOÁ

11A2 - 

HOÁ

11A2 - 

HOÁ

11A1 - 

HOÁ

10A1 - 

CĐ Hoá

11A1 - 

SH

Trần Kim Hạnh 10A3 - 

SINH

10A1 - 

SINH

12A7 - 

SINH

10A1 - 

SINH

12A8 - 

SINH

12A9 - 

SINH

12A8 - 

SINH

12A7 - 

SINH

12A9 - 

SINH

10A3 - 

SINH

10A3 - 

SH

Trần Thị Yến Linh 12A3 - 

SINH

12A3 - 

SINH

11A7 - 

SINH

12A1 - 

SINH

12A2 - 

SINH

12A1 - 

SINH

12A4 - 

SINH

11A8 - 

SINH

11A9 - 

SINH

12A2 - 

SINH

12A4 - 

SINH

Nguyễn Ngọc Long 10A6 - 

SINH

10A6 - 

SINH

12A5 - 

SINH

12A6 - 

SINH

10A4 - 

SINH

10A4 - 

SINH

10A5 - 

SINH

12A5 - 

SINH

12A6 - 

SINH

10A5 - 

SINH

10A6 - 

CĐ Sinh

10A6 - 

SH

Đinh Thị Mỹ Lệ
10A8 - 

CNGH

E

10A7 - 

CNGH

E

10A7 - 

CNGH

E

11A1 - 

SINH

11A5 - 

SINH

11A2 - 

SINH

11A4 - 

SINH

10A8 - 

CNGH

E

11A10 - 

SINH

11A6 - 

SINH

11A3 - 

SINH

10A2 - 

SINH

10A2 - 

SINH

Nguyễn Xuân Hiên 12A1 - 

SỬ

12A2 - 

SỬ

12A2 - 

SỬ

12A4 - 

SỬ

12A5 - 

SỬ

12A3 - 

SỬ

12A5 - 

SỬ

12A1 - 

SỬ

12A4 - 

SỬ

12A3 - 

SỬ

Lê Mỹ Khoa 11A8 - 

SỬ

11A3 - 

SỬ

10A4 - 

SỬ

10A1 - 

SỬ

11A10 - 

SỬ

11A1 - 

SỬ

10A3 - 

SỬ

11A4 - 

SỬ

11A2 - 

SỬ

10A2 - 

SỬ

11A9 - 

SỬ

11A5 - 

SỬ

11A6 - 

SỬ

11A7 - 

SỬ

Lê Thị Thanh Kiều 12A6 - 

SỬ

10A9 - 

SỬ

12A9 - 

SỬ

10A10 - 

CĐ Sử

12A8 - 

SỬ

10A9 - 

CĐ Sử

12A9 - 

SỬ

12A6 - 

SỬ

12A8 - 

SỬ

12A7 - 

SỬ

12A7 - 

SỬ

10A10 - 

SỬ

10A8 - 

CĐ Sử

10A8 - 

SỬ

Lê Thị Mơ 10A6 - 

SỬ

12A8 - 

GDCD

10A8 - 

GDKT

PL

10A8 - 

GDKT

PL

12A9 - 

GDCD

10A7 - 

GDKT

PL

12A3 - 

GDCD

10A5 - 

SỬ

10A7 - 

SỬ

12A5 - 

GDCD

10A9 - 

GDKT

PL

10A10 - 

GDKT

PL

10A10 - 

GDKT

PL

10A7 - 

GDKT

PL

10A9 - 

GDKT

PL

12A4 - 

GDCD

12A2 - 

GDCD

Tống Thị Hiền Thư 11A4 - 

GDCD

11A2 - 

GDCD

11A10 - 

GDCD

12A6 - 

GDCD

11A9 - 

GDCD

12A7 - 

GDCD

11A5 - 

GDCD

11A1 - 

GDCD

11A3 - 

GDCD

11A6 - 

GDCD

11A8 - 

GDCD

12A1 - 

GDCD

11A7 - 

GDCD

12A6 - 

SH

Nguyễn Hoàng Anh 12A6 - 

ĐỊA

12A9 - 

ĐỊA

12A3 - 

ĐỊA

12A4 - 

ĐỊA

12A2 - 

ĐỊA

12A7 - 

ĐỊA

12A5 - 

ĐỊA

11A1 - 

ĐỊA

12A8 - 

ĐỊA

11A2 - 

ĐỊA

12A1 - 

ĐỊA

Mai Thị Huyền 11A6 - 

ĐỊA

11A7 - 

ĐỊA

10A9 - 

ĐỊA

11A9 - 

ĐỊA

11A8 - 

ĐỊA

11A5 - 

ĐỊA

11A3 - 

ĐỊA

10A10 - 

ĐỊA

10A10 - 

CĐ Địa

10A10 - 

ĐỊA

11A10 - 

ĐỊA

10A9 - 

ĐỊA

11A4 - 

ĐỊA

Trần Quang Vẫn 10A8 - 

ĐỊA

10A9 - 

CĐ Địa

10A8 - 

CĐ Địa

10A8 - 

ĐỊA

Nguyễn Quang Anh 10A4 - 

NN

10A5 - 

NN

10A5 - 

NN

12A1 - 

NN

10A4 - 

NN

10A4 - 

NN

10A6 - 

NN

12A1 - 

NN

10A6 - 

NN

10A6 - 

NN

12A1 - 

NN

10A5 - 

NN

Lê Quang H. Cương 10A9 - 

NN

11A9 - 

NN

11A2 - 

NN

11A9 - 

NN

11A2 - 

NN

11A2 - 

NN

11A10 - 

NN

11A10 - 

NN

11A10 - 

NN

10A9 - 

NN

10A9 - 

NN

11A9 - 

NN

10A9 - 

SH
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Trần Thị Kim Hiền 10A8 - 

NN

12A2 - 

NN

12A3 - 

NN

10A7 - 

NN

10A7 - 

NN

12A2 - 

NN

12A2 - 

NN

12A3 - 

NN

10A8 - 

NN

10A7 - 

NN

12A3 - 

NN

10A8 - 

NN

10A8 - 

SH

Trần Thị Mỹ Hường 11A5 - 

NN

11A5 - 

NN

10A10 - 

NN

10A10 - 

NN

10A10 - 

NN

11A4 - 

NN

11A1 - 

NN

11A4 - 

NN

11A4 - 

NN

11A1 - 

NN

11A1 - 

NN

11A5 - 

NN

11A5 - 

SH

Bùi Tá Thịnh 12A6 - 

NN

12A6 - 

NN

12A5 - 

NN

12A4 - 

NN

11A7 - 

NN

11A7 - 

NN

12A5 - 

NN

12A5 - 

NN

12A6 - 

NN

11A6 - 

NN

11A6 - 

NN

12A4 - 

NN

11A6 - 

NN

11A7 - 

NN

12A4 - 

NN

Ngô Thị Tuyết Vân 11A8 - 

NN

10A2 - 

NN

11A3 - 

NN

10A3 - 

NN

10A3 - 

NN

10A2 - 

NN

10A2 - 

NN

11A8 - 

NN

11A3 - 

NN

10A3 - 

NN

11A3 - 

NN

11A8 - 

NN

11A8 - 

SH

Phạm Thị Điều 12A8 - 

NN

12A7 - 

NN

12A9 - 

NN

12A8 - 

NN

12A9 - 

NN

12A9 - 

NN

10A1 - 

NN

10A1 - 

NN

12A7 - 

NN

12A7 - 

NN

10A1 - 

NN

12A8 - 

NN

12A8 - 

SH

Nguyễn Mai Hằng 10A10 - 

VĂN

10A10 - 

VĂN

10A8 - 

VĂN

10A8 - 

VĂN

11A9 - 

VĂN

11A9 - 

VĂN

11A9 - 

VĂN

11A9 - 

VĂN

10A8 - 

CĐ 

Văn

10A8 - 

VĂN

10A10 - 

CĐ Văn

10A10 - 

VĂN

10A10 - 

SH

Nguyễn Thị Lan 12A1 - 

VĂN

12A1 - 

VĂN

12A7 - 

VĂN

12A7 - 

VĂN

10A9 - 

VĂN

12A7 - 

VĂN

10A9 - 

CĐ 

Văn

10A9 - 

VĂN

10A9 - 

VĂN

12A1 - 

VĂN

Ng Thị Thu Nguyệt 11A10 - 

VĂN

11A10 - 

VĂN

12A4 - 

VĂN

12A2 - 

VĂN

12A2 - 

VĂN

12A2 - 

VĂN

12A4 - 

VĂN

12A4 - 

VĂN

11A10 - 

VĂN

11A10 - 

VĂN

11A10 - 

SH

Trần Đức Sơn 11A4 - 

VĂN

11A4 - 

VĂN

11A3 - 

VĂN

11A3 - 

VĂN

11A4 - 

VĂN

10A4 - 

VĂN

10A4 - 

VĂN

11A3 - 

VĂN

11A3 - 

VĂN

10A4 - 

VĂN

11A4 - 

VĂN

Phạm Thị Thu Thuỷ 11A2 - 

VĂN

11A2 - 

VĂN

10A3 - 

VĂN

11A5 - 

VĂN

11A5 - 

VĂN

11A5 - 

VĂN

11A5 - 

VĂN

10A3 - 

VĂN

10A3 - 

VĂN

11A2 - 

VĂN

11A2 - 

VĂN

11A2 - 

SH

Nguyễn Thị Thu Viễn 12A3 - 

VĂN

12A3 - 

VĂN

10A1 - 

VĂN

10A2 - 

VĂN

12A5 - 

VĂN

10A2 - 

VĂN

10A2 - 

VĂN

12A3 - 

VĂN

10A1 - 

VĂN

10A1 - 

VĂN

12A5 - 

VĂN

12A5 - 

VĂN

12A3 - 

SH

Trần Thị Trúc Vui 10A7 - 

VĂN

11A1 - 

VĂN

11A8 - 

VĂN

11A8 - 

VĂN

10A5 - 

VĂN

10A5 - 

VĂN

11A8 - 

VĂN

11A1 - 

VĂN

11A1 - 

VĂN

11A1 - 

VĂN

10A7 - 

VĂN

10A7 - 

VĂN

11A8 - 

VĂN

10A5 - 

VĂN

Trần Thị Như Ý 12A9 - 

VĂN

12A9 - 

VĂN

12A8 - 

VĂN

10A6 - 

VĂN

10A6 - 

VĂN

12A9 - 

VĂN

12A6 - 

VĂN

12A6 - 

VĂN

10A6 - 

VĂN

12A8 - 

VĂN

12A8 - 

VĂN

12A6 - 

VĂN

12A9 - 

SH

Phan Thanh Nhân 11A7 - 

VĂN

11A6 - 

VĂN

11A7 - 

VĂN

11A7 - 

VĂN

11A6 - 

VĂN

11A7 - 

VĂN

11A6 - 

VĂN

11A6 - 

VĂN

Trịnh Thị Lê Huyền 10A10 - 

TIN

10A6 - 

TIN

10A6 - 

TIN

10A9 - 

TIN

10A5 - 

TIN

10A5 - 

TIN

11A7 - 

TIN

11A9 - 

TIN

11A10 - 

TIN

10A9 - 

TIN

11A8 - 

TIN

10A10 - 

TIN

Bùi Văn Trình 11A2 - 

TIN

12A4 - 

TIN

12A4 - 

TIN

12A5 - 

TIN

12A3 - 

TIN

12A2 - 

TIN

12A2 - 

TIN

12A1 - 

TIN

12A1 - 

TIN

12A3 - 

TIN

11A1 - 

TIN

11A3 - 

TIN

12A5 - 

TIN

Ng Thị Hồng Hoa 12A6 - 

TIN

12A7 - 

TIN

12A7 - 

TIN

11A5 - 

TIN

12A9 - 

TIN

12A9 - 

TIN

11A4 - 

TIN

12A8 - 

TIN

12A8 - 

TIN

12A6 - 

TIN

11A6 - 

TIN

Trần Thị Thúy Liễu 10A2 - 

TIN

10A4 - 

TIN

10A3 - 

TIN

10A1 - 

TIN

10A1 - 

TIN

10A2 - 

TIN

10A3 - 

TIN

10A4 - 

TIN

10A4 - 

SH


